	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 39/2017/TT-BGTVT
	Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017


THÔNGTƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 34/2015/TT-BGTVT NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO VÀ ĐIỀU TRA TAI NẠN HÀNG HẢI
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật về các tiêu chuẩn và khuyến nghị quốc tế đối với hoạt động điều tra tai nạn hoặc sự cố hàng hải của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO);

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2015/TT- BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 như sau:

“2. Các quy định của Thông tư này cũng được áp dụng để điều tra tai nạn xảy ra đối với tàu công vụ, thủy phi cơ trong các vùng nước cảng biển Việt Nam.”

2. Sửa đổi Điều 3 như sau:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Tai nạn hàng hải là sự kiện liên quan trực tiếp đến hoạt động của tàu biển gây ra một trong những hậu quả sau: làm chết người, mất tích, bị thương nặng; làm cho tàu biển đâm va; hư hỏng nghiêm trọng đến cấu trúc tàu; làm cho tàu mất tích, chìm đắm, mắc cạn, mất khả năng điều động; làm hư hỏng kết cấu hạ tầng hàng hải hoặc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
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BO GIAO THONG VAN TAI CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phuc

S6: 39 /2017/TT-BGTVT
Ha Noi, ngay 0F thang A4 ndm 2017

THONG TU
Sira ddi, bd sung mot sé diéu ciia Thong tw s6 34/2015/TT-BGTVT
ngay 24 thang 7 nam 2015 cia B0 trwrong Bo Giao thong van tai
quy dinh vé bao cao va diéu tra tai nan hang hai

Can cwe B¢ ludt Hang hai Viét Nam ngay 25 thdang 11 nam 2015,

Cén cir Bo ludt vé cdc tiéu chudn va khuyén nghi quéc té doi véi hoat dong
diéu tra tai nan hodc sw c6 hang hai cia Té chite Hang hai quéc té (IMO);

Cén cik Nghi dinh 56 12/2017/NP-CP ngay 10 thang 02 ndm 2017 cua Chinh phit
quy dinh chitc ndng, nhiém vu, quyéh han va co céu té chike ciia Bo Giao thong van taiy

Theo dé nghi cua Cuc truong Cuc Hang hadi Viét Nam va Vu truong Vu An
foan giao thong;

Bé truéng B6 Giao théng vén tdi ban hanh Théng tw sika doi, bo sung mét sé
diéu ctia Théng tw sé6 34/2015/TT-BGTVT ngay 24 thang 7 ndm 2015 ciia B
trucng Bo Giao théng van tdi quy dinh vé béo cdo va diéu tra tai nan hang hai,

Piéu 1. Sira ddi, bé sung mdt sé diu cia Thong tw sb 34/2015/TT-
BGTVT ngay 24 thang 7 nam 2015 ctia Bo trwong By Giao thong van tai quy
dinh vé& bao c4o va diéu tra tai nan hang hai

1. Stra ddi, bd sung khoan 2 Piéu 2 nhu sau:

“2. Céc quy dinh cta Théng tu nay ciing dugc ap dung dé diéu tra tai nan xay
ra d6i v6i tau cong vu, thily phi co trong céc ving nudc cang bién Viét Nam.”

2. Stra d6i Diéu 3 nhu sau:

“Pieu 3. Giai thich tir ngir

1. Tai nan hang hai la su kién lién quan truc tiép dén hoat dong cua tau bién
gdy ra mot trong nhimg hiu qua sau: lam chét nguoi, mét tich, bi thuong ning; lam
cho tau bién dam va; hu hong nghiém trong dén cau tric tau; 1am cho tau mét tich,
chim dédm, méc can, mét kha nang diéu dong; lam hu hong két cdu ha ting hang hai
hoic gay 6 nhiém moi trudong nghiém trong.

Tai nan hang hai khong bao gom nhing hanh vi cb y gy thiét hai déi véi con
1







nguoi, tau bién, két cau ha tang hang hai hodc moi truong.

2. Su cb hang hai 14 sy viéc xay ra lién quan truc tiép dén hoat dong cua tau
bién ma khéng phai 13 tai nan hang hai dugc quy dinh tai khoan 1 Piéu niy gay
nguy hiém, hozc néu khéng dugc khic phuc, s& gdy nguy hiém cho an toan ciia tau,
con nguoi hodc moi trudng.”

3. Sira ddi, bd sung khoan 5 Piéu 5 nhu sau:

“5. Pbi vai tai nan hang hai gy ton that vé than thé thuyén vién thi thuyén
trudng, chu tau, nguoi st dung lao dong, ngoai nghia vu bdo cdo theo quy dinh ctia
Thong tu nay, phai thong bido nhanh chong, chinh xdc cho Co quan thanh tra lao
dong cta dia phuong noi nguot st dung lao dong c6 tru s chinh.”

4. Sira dbi, bd sung khoan 4, khoan 7 Piéu 12 nhu sau:

“4. Trong qué trinh diéu tra tai nan hang hai, néu phat hién c6 du hiéu cau
thanh t61 pham thi Giam déc Cang vu hang hai théng béo cho co quan diéu tra co
thdm quyén va chuyén giao hd so, tai lidu, vét chimg c6 lién quan dén vu tai nan
hang hai theo yéu cau clia co quan diéu tra ¢6 thdm quyén; trude khi chuyén giao,
hd so, tai liéu phat dugce sao y hodc pho to6 dé luu lai phuc vu viéc diéu tra tai nan
hang hai; viéc chuyén giao hd so, tai liéu, vat chimng phai dugc 1ap thanh bién ban
ban giao.

DPbi véi nhitng vu tai nan hang hai c6 lién quan dén nguoi bi chét, mét tich,
thuong tat thi Giam déc Cang vu hang hai théng bao cho co quan diéu tra ¢6 tham
quyén theo quy dinh ciia phap luat va chuyén giao hd so, tai lidu, vat ching c6 lién
quan dén vu tai nan hang hai theo yéu ciu cua co quan diéu tra c6 thdm quyén;
trude khi chuyén giao, hd so, tai lidu phai dugc sao y hodc pho to dé luu lai phuc
vu viéc diéu tra tai nan hang hai; viéc chuyén giao hd so, tai lidu, vat ching phai
dugc 1ap thanh bién ban ban giao.”

“7. Giam ddc Cang vu hang hai dugc tam gitt tu bién khong quéa 05 ngay dé
thu thap chimg c& phuc vu cong tac diéu tra. Viéc tam giit qua thoi han trén trong
trudng hop tai nan xay ra trong ving nuée cang bién sé do Cuc truéng Cuc Hang hai
Viét Nam quyét dinh trén co s& dé nghi ctia Giam déc Cang vu hang hai, thoi gian gia
han tam gilr khong qua 05 ngay; truong hop tai nan xay ra ngoai ving nudc cang bién
thi thoi gian gia han tam gifr tu bién do Bo truéng Bo Giao thong van tai xem xét,
quyét dinh trén co s& dé nghi cia Cuc Hang hai Viét Nam.”

5. Stra d6i, bd sung Piéu 14 nhu sau:

“Pieu 14. To dieu tra tai nan hang hai va thanh vién cida T6 di€u tra tai
nan hang hai

1. T diéu tra tai nan hang hai







a) To diéu tra tai nan hang hai phai c6 Té trudng truc tiép didu hanh va téi
thiéu phai c6 01 T6 phé gitip viée cho T4 trudng, 01 t& vién do Gidm ddc Cang vu
hang hai quyét dinh theo thim quyén; Cuc Ping kiém Viét Nam cir 01 Pang kiém
vién c¢6 du nang luc, trinh do chuyén mon, nghiép vy, kinh nghiém tham gia T
diéu tra tai nan hang hai;

b) Trong trudng hop can thiét, Cuc truéng Cuc Hang hai Viét Nam quyét dinh
trung dung ngudi c6 chuyén mén phi hop cling tham gia TO didu tra tai nan hang hai.
Giam dbc Cang vu hang hai can ctr quyét dinh trung dung ctia Cuc trudng Cuc Hang
hai Viét Nam dé quyét dinh thanh lap T diéu tra tai nan hang hai.

2. Thanh vién T4 diéu tra tai nan hang hai phai dép tmg cac diéu kién sau: la
thuyén trudng, may truéng hoic k§ su cac chuyén nganh didu khién tau bién, van
hanh méy tau bién, khai thdc may tau bién, déng tau, dién va dién tu dong tau thiy,
luat hang hai hodc nganh nghé tuong duong; ¢6 thoi gian kinh nghiém thuc t& véi
nganh nghé da hoc tdi thiéu 05 nam; va da qua cac khoa tap hudn, bdi dudng
nghiép vu vé diéu tra tai nan hang hai.”

6. Stra ddi, bd sung khoan 10 Piéu 15 nhu sau:

“10. Tdng hop, x4c minh, phan tich, danh gid va dé xuat két luan nguyén
nhan gay ra tai nan hang hai. Trong trudng hop cin thiét, dé xuat Giam doc Cang
vu hang hai quyét dinh trung cau y kién cila to chiic phan cap va gidm sat k§ thuat
tau hodc cac co quan chuyén mon lién quan.”

7. Stra dbi, bd sung khoan 1 Piéu 16 nhu sau:

“1. P8i v6i tai nan hang hai xay ra trong viing nudc cang bién Viét Nam thi
thoi han diéu tra khong qud 60 ngay ké tir ngdy tai nan hang hai xay ra; dbi véi cac
tai nan hang hai khac thi thoi han diéu tra khong qué 60 ngay ké tir ngay duoc giao
didu tra tai nan hang hai.”

8. Stra ddi, bd sung khoan 2 Piéu 18 nhu sau:

“2. Chinh quyén hang hai ciia qudc gia tau mang co, chi tau, ngudi quan ly,
khai thac tau c6 lién quan khong duoc phd bién, cong bd hodc cho phép tiép can Dy
thao Béo c4o hodc bt ¢t phan nio ctia Du thao Béo céo khi chua c6 sy dong ¥ cia
T diéu tra tai nan hang hai, Giam déc Cang vu hang hai hoic Cuc Hang hai Viét
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Nam.
9. Stra d6i, bd sung khoan 3, khoan 4 Pidu 19 nhu sau:

“3. Mot bo ban chup ho so (néu c6 yéu cau) va hai ban Bao céo diéu tra tai
nan lién quan dén vi€c di€u tra tai nan dac biét nghiém trong dugc giri Cuc Hang
hai Viét Nam.

4. Pdi véi tai nan hang hai nghiém trong va dic biét nghiém trong, Cuc Hang
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hai Viét Nam c6 trach nhiém giri Bo Giao thong van tai va T6 chire Hang hai quéc
te (IMO) ngay sau khi c6 ket luan diéu tra tai nan hang hai.”

Piéu 2. Hiéu hrc thi hanh

Théng tu nay c6 hiéu luc ké tir ngay 01 thang 01 nim 2018.

Piéu 3. T6 chirc thwce hién

1. Cuc Hang hai Viét Nam c6 trach nhi€ém t6 chire thuc hién Théng tu nay.

2. Chanh Van phong B9, Chanh Thanh tra B, cac Vu trudng, Cuc trudng
Cuc Hang hai Viét Nam, Cuc truong Cuc Pang kiém Viét Nam, Cuc truong Cuc
Puodng thuy néi dia Viét Nam, Thu trudng co quan, td chlrc va c4 nhan lién quan

chiu trach nhiém thi hanh Thong tu nay./.
/

Noi nhdn: A 2
- Nhu Diéu 3; BO TRUONG

- Van phong Chinh phi;

- Cac B, Co quan ngang B9, CQ thudc Chinh phu;
- UBND céc tinh, TP truc thugc TW;

- Céc Thir truong B GTVT,

- Cuc Kiém tra vin ban (B6 Tu phap);

- Téng Cong ty Hang hai Viét Nam;

- Céc Céng vu hang hai;

- Cong bao;
- C(}ng Thong tin dién tr Chinh phu; N . R
- Cong Thong tin dién tr BO GTVT; Nguyén Van Thé

- B4o Giao thong, Tap chi GTVT;
- Luu: VT, ATGT (#iguo15)-
















